
Thị trường tàu Capesize dường như đã chững lại sau những nhộn nhịp hồi đầu năm, tuy vậy tuần này
vẫn chứng kiến một vài giao dịch đáng chú ý. Chủ tàu Nhật đã bán tàu “FRONTIER UNITY” (181,415
dwt, đóng 2012 bởi Koyo – đã lắp hệ thống xử lý nước dằn & lọc khí thải) với giá 35 triệu USD, trên
điều kiện là tàu được giao sớm. Đáng chú ý, tàu “ORANGE TIARA” với thông số tương tự (181,396 dwt,
đóng 2012 bởi Koyo – đã lắp hệ thống xử lý nước dằn) lại được bán với giá cao hơn 35 triệu USD và
giao tàu vào Q4 năm nay.

Tàu Ultramax eco "FEDERAL ISLAND" (63,498 dwt, đóng 2017 bởi Tadotsu – đã lắp hệ thống xử lý
nước dằn) đã chào giá tuần này và được bán với giá cuối 32.6 triệu USD cho Ince Denizcilik, một mức
giá hợp lý khi xem xét việc tàu “NEW CHAMP” (66,529 dwt, đóng 2018 bởi Mitsui – đã lắp hệ thống xử
lý nước dằn) trẻ hơn một tuổi cũng vừa được bán đi với giá 33.25 triệu USD cho Meghna.

Chủ tàu Trung Quốc cũng mở bán bộ 4 tàu Supramax tuần này, lần lượt là "YI LONG SHAN", "FU QUAN
SHAN", "SHOU CHEN SHAN" & "WU GUI SHAN" (57,000 dwt, đóng 2013 bởi Jiangsu – đã lắp hệ thống
xử lý nước dằn). Giá cho mỗi tàu này hiện đang là hơn 15 triệu USD, một mức giá khá mềm khi so sánh
với tàu có thông số tương tự “THETIS” (57,981 dwt, đóng 2013 bởi Zhejiang – đã lắp hệ thống xử lý
nước dằn) vừa được bán gần đây với giá 17.5 triệu USD, trên điều kiện là tàu được giao sớm quanh khu
vực Đại Tây Dương. Trong khi đó, tàu “ECOOCEAN" (55,636 dwt, đóng 2011 bởi Mitsui – đã lắp hệ
thống xử lý nước dằn) vừa kết thúc giao dịch với giá trên dưới 18 triệu USD, còn tàu với tên cũ là
"AMIRA MIRO" (55,598 dwt, đóng 2012 bởi Mitsui – đã lắp hệ thống xử lý nước dằn) cũng vừa được
bán cho Brave Maritime với giá 18.9 triệu USD.

Ở phân khúc Handysize, có hai tàu được chào bán tuần này đều đến từ chủ tàu Nhật. Tàu đầu tiên là
"TAIKOO BRILLIANCE" (37,786 dwt, đóng 2015 bởi Imabari – đã lắp hệ thống xử lý nước dằn & chở gỗ
được / động cơ ME), chào bán vào thứ Tư và hiện tại đã ghi nhận mức giá 21 triệu USD. Tàu thứ hai là
"ATLANTIC LAUREL" (33,271 dwt, đóng 2012 bởi Hakodate – đã lắp hệ thống xử lý nước dằn / động
cơ Mitsubishi), cũng chào bán vào thứ Ba tuần này và đã cam kết với mức giá 15.2 triệu USD. Ở diễn
biến khác, tàu nhiều tuổi hơn "GRACEFUL GERTRUDE" (33,255 dwt, đóng 2008 bởi Shin Kochi - có hầm
hàng hộp mở) ghi nhận mức giá 12.3 triệu USD, còn tàu "SALVADOR" (31,770 dwt, đóng 2002 bởi Saiki
– đã lắp hệ thống xử lý nước dằn / có hầm hàng hộp mở) thì đã được bán với giá 7.6 triệu USD cho
người mua đến từ Ai Cập, do tuổi đời đã khá lớn. Đáng chú ý, chủ tàu này cũng vừa bán tàu
“SINGAPORE” đóng trong cùng năm (31,759 dwt, đóng 2002 bởi Saiki – đã lắp hệ thống xử lý nước
dằn / có hầm hàng hộp mở) cho người mua đến từ Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng trước với giá thấp hơn một
chút là 7.1 triệu USD.
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Tàu khô

VOSCO Agency & Logistics JSC

No. 215 Lach Tray, Dang Giang, Ngo Quyen, Hai Phong
https://vosal.vn/Website:  Tel: 0225-3-731441

Member of Vietnam Ocean Shipping JSC (VOSCO)

Union Maritime đã chào bán tuần này cho tàu Aframax "STIRLING" (112,750 dwt, đóng 2021 bởi
COSCO Zhoushan – đã lắp hệ thống xử lý nước dằn), mà theo như thông tin của chúng tôi thì đã kết
thúc giao dịch ở mức 70 triệu USD, bán cho người mua đến từ Hy Lạp. Để so sánh, tàu "AURVIKEN" với
thông số tương tự (112,802 dwt, đóng 2019 bởi Samsung – đã lắp hệ thống xử lý nước dằn & lọc khí
thải) cũng được bán cho khách hàng đến từ Hy Lạp qua đấu giá vào cuối tháng Ba vừa rồi, với mức giá 

Tàu dầu

https://vosal.vn/


Atlantska Plovidba đã thông báo về việc sẽ đóng mới một tàu khô Ultramax 63,500 dwt tại Jiangsu
Hantong HI, giao vào 2027. Lần đặt hàng này là dựa trên thỏa thuận 2+1 giữa hai bên vào tháng Hai, với
giá 32.5 triệu USD cho mỗi tàu.

Mặc dù thỏa thuận đã được ký vài tuần trước, thị trường mới được biết thông tin rằng Franbo Lines sẽ
đóng mới thêm 4 tàu khô Ultramax 63,500 dwt tại Jiangsu Haitong, giao tàu vào 2025. Giá cụ thể vẫn
chưa được công bố.

D'Amico International Shipping đã đặt hàng 2 tàu dầu LR1 tại Jiangsu New Yangzi Shipbuilding với giá
55.4 triệu USD mỗi chiếc, dự kiến giao hàng vào tháng 9 và tháng 11 năm 2027.

Seacon Shipping ký thêm hợp đồng với Fujian Southeast Shipbuilding cho 2 tàu Hóa chất / Dầu sản
phẩm 18,500 dwt, với kế hoạch giao vào cuối năm 2025 và Q1 năm 2026. Đáng chú ý, họ đã ký hợp
đồng cho bộ 4 tàu với giá 32.3 triệu USD mỗi chiếc vào đầu năm nay.
 
Hanwha Ocean cũng thông báo về việc đóng mới 1 tàu VLGC 93,000 cbm với giá 127.5 triệu USD, giao
tàu vào tháng 1 năm 2027. Lino Kaiun đứng sau đơn đặt hàng này và Borealis sẽ thuê tàu dài hạn sau
khi được giao. Tàu có thể đi trong điều kiện có băng, được trang bị máy phát điện đồng trục và két trên
boong.

cuối cùng là 73 triệu USD.

Ở phân khúc nhỏ hơn, tàu LR1 "ALPINE PERSEFONE" (74,269 dwt, đóng 2008 bởi Sungdong, phủ
epoxy – đã lắp hệ thống xử lý nước dằn / CAP 1) cũng được bán cho người mua Hy Lạp với giá 29 triệu
USD. Trong khi đó, tàu với thông số tương tự "TTC SHAKTI" (73,981 dwt, đóng 2008 bởi New Century,
phủ epoxy – đã lắp hệ thống xử lý nước dằn) thì kết thúc giao dịch ở mức 27 triệu USD, cùng điều kiện
là tàu vừa qua các kỳ lên đà khi được giao. Đáng chú ý, chủ của tàu này cũng vừa bán tàu với tên gọi cũ
là “TCC VIDYUT” (73,948 dwt, đóng 2008 bởi New Century, phủ epoxy) với giá 24 triệu USD cho Spring
Marine vào tháng 11 năm ngoái, dựa trên việc tàu đã sắp đến hạn lên đà.

02 Báo cáo thị  t rường tuần 19/4/2024 

Đóng mới

Các công ty tái chế ở Tiểu lục địa đang ngày càng quan tâm đến thị trường phá dỡ, thúc đẩy bởi mức
giá thép trong nước đã cải thiện gần đây. Xu hướng này dẫn đến một số lượng giao dịch phá dỡ lớn
trong tuần này.

Messrs Sinokor đã cam kết bán hai tàu container của họ. “SINOKOR HONGKONG” 5,620 lwt đã đạt
được giá 598 USD cho mỗi lwt. Thỏa thuận này kèm theo 380 tấn dầu nhiên liệu và 80 tấn dầu diesel,
và dựa trên điều kiện tàu được giao ngay đến Bangladesh trong tuần này. “SINOKOR QINGDAO” 4,734
lwt đã được bán với giá 594 USD mỗi lwt, kèm theo khoảng 130 tấn dầu nhiên liệu và 50 tấn dầu diesel.
Trong thỏa thuận này, người bán có thể lựa chọn giao hàng trong khu vực Tiểu lục địa mặc dù điểm tái
chế cuối cùng vẫn chưa được công bố.

Tàu container “BORDER” 5,723 lwt thì đã được bán tại Nam Phi với giá 454.30 USD cho mỗi lwt, người
bán sẽ chịu trách nhiệm giao hàng đến địa điểm chưa được tiết lộ. Với mức giá cao được đưa ra, sự kỳ
vọng về những tăng trưởng lớn hơn nữa trong thị trường phá dỡ vài tuần tới là hoàn toàn hợp lý.

Phá dỡ



BDI 1,919 ⬆️190

BCI 2,839 ⬆️287

BPI 1,916 ⬆️203

BSI 1,394 ⬆️122

BHI 741 ⬆️19

VL MEG-USG 38 ⬆️2

VL MEG-CHR 59 ⬇️3

SMAX WAF-UKC 105 ⬇️20

AMAX NSEA_CONT 140 N/C

MR UKC-USAC 275 ⬆️90

LR1 MEG-JPN 225 ⬆️25

LR2 MEG-JPN 210 ⬆️20

RDAM SPORE

VLSFO 607.50 ⬇️4.5 644.50 ⬇️6

IFO 380 491.00 ⬆️2.5 511.50 ⬆️1.5

MGO 764.50 ⬇️41.5 765.00 ⬇️44

US-EURO 0.93769

US-YEN 154.431

US-WON 1,376.16

US-RMB 7.23539
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Market Data Last 7 Days Bunkers

Exchange Rates

Baltic Exchange Dry Bulk
Timecharter Earnings

Tankers (LDT)

30001 & above 523.750 508.750

15001 - 30000 541.333 514.000

7000 - 15000 544.083 518.750

Bulkers (LDT)

20001 & above 520.500 502.500

9001 - 20000 532.917 505.417

5000 - 9000 539.167 510.833

BSRA Delivery
Bangladesh
(US$/LDT)

Delivery
India

(US$/LDT)

Baltic Demolition Assessments Capesize Asset Values

Source: Baltic Exchange Source: SSY



Type Name Dwt Built Yard Price US$M Buyer Notes

DRY

Cape Frontier Unity 181,415 2012 Koyo 35 Undisclosed BWTS & Scrubber Fitted

Umax Federal Island 63,498 2017 Tadotsu 32.6 Ince Denizcilik

Smax Dayang Orient 56,380 2011 Jiangdong 12.66 Undisclosed BWTS Fitted

Smax Ex Amira Miro 55,636 2011 Mitsui 18.9 Brave Maritime BWTS Fitted

Smax Ecoocean 55,636 2011 Mitsui Low-mid 18s Undisclosed BWTS Fitted

Smax Ocean Glory 56,039 2006 Mitsui Low 13s Undisclosed BWTS Fitted

Handy Atlantic Laurel 33,271 2012 Hakodate 15.2 Undisclosed BWTS Fitted

Handy Graceful Gertrude 33,255 2008 Shin Kochi 12.3 Undisclosed OHBS

Handy Salvador 31,770 2002 Saiki 7.6 Egyptian BWTS Fitted / OHBS

WET

Afra Stirling 112,750 2021
COSCO
Zhousan

Low 70s Greek BWTS Fitted

LR1 Alpine Persefone 74,269 2008 Sundong 29 Greek
BWTS Fitted, Epoxy,

Cap 1

LR1 TTC Shakti 73,981 2008
New

Century
27 Undisclosed

BWTS Fitted, Epoxy,
Surveys passed

04 Báo cáo thị  t rường tuần 19/4/2024 

Second Hand Sales

Type Buyer Delivery Yard Price US$M No. of Units

DRY DWT

Ultra Atlantska Plovidba 63,500 1H 2027 Jiangsu Hantong 32.5 1

Ultra Franbo Lines 63,500
May/July/Aug/Nov

2025
Jiangsu Hantong Undisclosed 4

WET DWT

LR1 D’Amico 75,000 Sep/Nov 2027
Jiangsu New Yangzi

SB
55.4 2

Chem
Tanker

Seacon Shipping 18,500
End 2025 / Q1

2026
Fujian Southeast 32.3 2

GAS CBM

VLGC Iino Kaiun Kaisha 93,000 Jan 2027 Hanwha Ocean 127.5 1

Newbuilding Contracts
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Type Name Dwt Lwt Built Delivery (US$/LDT) Comment

Cont Sinokor HongKong 17,468 5,620 1996 Bangladesh 598
Includes 460mt

bunkers rob

Cont Border 14,069 5,723 1993 Undisclosed 454.3 "As is” South Africa

Cont Sinokor Qingdao 11,031 4,734 1998 Undisclosed 594
Includes 180mt

bunkers rob

Demolition Sales

Vessel Type Description Price ($M)

WET

VLCC 5 years old - 305,000 dwt $108.960

Suezmax 5 years old - 158,000 dwt $82.664

Aframax 5 years old - 115,000 dwt $71.475

MR 5 years old - 51,000 dwt $45.823

DRY

Capesize 5 years old - 180,000 dwt $56.903

Panamax 5 years old - 82,500 dwt $36.283

Supramax 5 years old - 58,328 dwt $28.081

Handysize 5 years old - 38,200 dwt $28.036

BSPA

Xuất khẩu ngũ cốc của Canada

Xuất khẩu ngũ cốc của Canada đã ghi nhận mức giảm theo năm là 1,0 triệu tấn xuống còn 2,3 triệu tấn
vào tháng Ba, theo Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế. Hơn nữa, xuất khẩu trong giai đoạn tháng Một đến tháng
Ba đã giảm 2,1 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 7,0 triệu tấn, bao gồm sụt giảm 1,3 triệu
tấn ở mặt hàng lúa mì, xuống còn 6,0 triệu tấn.

Sụt giảm trong nhập khẩu dầu thô của Singapore vào tháng Ba

Nhập khẩu dầu thô của Singapore đã giảm 130 nghìn thùng/ngày so với tháng trước, xuống còn 700
nghìn thùng/ngày vào tháng Ba, mức thấp nhất trong vòng ba tháng, theo số liệu do Enterprise
Singapore công bố. Lượng hàng đến từ vùng vịnh Trung Đông đã giảm 40 nghìn thùng/ngày so với
tháng trước, xuống còn 400 nghìn thùng/ngày, trong khi lượng hàng từ Bắc Mỹ đã giảm 110 nghìn
thùng/ngày so với tháng trước, xuống còn 130 nghìn thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ tháng Bảy 2022.
Lượng hàng từ Nam Mỹ cũng giảm 30 nghìn thùng/ngày so với tháng trước, xuống còn 60 nghìn
thùng/ngày, sau khi đạt mức cao nhất trong tám tháng vào tháng trước.

Tin tức chung


